ĐỀ SỐ 23

Câu 1: Một vật dao dộng cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cosπt (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số góc dao động cưỡng bức của vật là:


A. f.
B. 2πf.
C. 0,5f.
D. πf.
Câu 2: Một nguyên tử hiđro đang ở trạng thái kích thích, muốn chuyển về trạng thái cơ bản thì phát ra tối đa 5 lượng tử năng lượng. Electron của nguyên tử hiđro đang có quỹ đạo chuyển động:


A. O.
Β. Ρ.
C. N.
D. M.
Câu 3: Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.


B. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.




C. Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.


D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bào toàn.

Câu 4: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc ω0 = 0,1 rad có chu kì dao động T = 1 s. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, khi vật bắt đầu chuyển động vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con lắc là:


A. a = 0,1cos(2πt) rad.
B. a = 0,1cos(2πt + π) rad.


C. a = 0,1cos(2πt + π/2) rad.
D. a = 0,1cos(2πt - π/2) rad.

Câu 5: Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa?


A. Khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng lên.


B. Cả động năng và thế năng của hệ đều biến đổi theo thời gian với cùng tần số.


C. Động năng lớn nhất của hệ không chỉ phụ thuộc vào cách kích thích dao động mà còn phụ thuộc vào việc chọn trục tọa độ và gốc thời gian.

D. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất.

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch.


B. Cuộn cảm có độ tự cảm càng lớn thì sẽ cản trở dòng điện xoay chiều càng nhiều.

C. Cảm kháng tỉ lệ nghịch với tần số của dòng điện.


D. Dòng điện qua mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Câu 7: Hai hạt nhân 
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 có cùng:


A. Số nơtron
B. Sốnuclôn
C. Điện tích
D. Sốprôtôn

Câu 8: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là:


A. Giảm công suất truyền tải.
B. Tăng chiều dài đường dây.


C. Tăng điện áp trước khi truyền tải.
D. Giảm tiết diện dây.

Câu 9: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có giá trị cực đại là:


A. 2 A
B. 2,82 A
C. 1 A
D. 1,41 A

Câu 10: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 8cos(2000πt - 20πx) (mm), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng bằng:


A. 4,44cm/s
B. 444mm/s
C. 100 cm/s
D. 100 mm/s

Câu 11: Giọng nói của nam và nữ khác nhau cơ bản là do:

A. Cường độ âm khác nhau.
B. Độ to âm khác nhau.

C. Biên độ âm khác nhau.
D. Tần số âm khác nhau.
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Câu 12: Một sóng truyền theo phương ngang AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng được biểu diễn như trên hình bên. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Sau thời điểm này T/2 (T là chu kì dao động của sóng) thì điểm N đang


A. đi xuống
B. đi lên

C. nằm yên
D. có tốc độ cực đại

Câu 13: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là:


A. 80%
B. 90%
C. 92,5%
D. 87,5 %

Câu 14: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng cách nhau 15cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = acos40πt (cm) và u2 = bcos(40πt + π) (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 40 cm/s. Gọi E, F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FB. Tìm số điểm dao động với biên độ (a - b) trong khoảng EF.


A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 15: Để tạo ra sóng đừng có một bó sóng trên một sợi dây ta phải dùng nguồn với tần số 15 Hz. Cắt sợi dây này thành hai phần thì để tạo sóng dừng có hai bó sóng trên phần thứ nhất thì phải dùng nguồn với tần số 45 Hz. Xem tốc độ truyền sóng trên dây trong các trường hợp là như nhau. Tần số của nguồn để tạo sóng dừng có hai bó sóng trên phần thứ hai là:


A. 30 Hz
B. 60 Hz
C. 45 Hz
D. 90 Hz

Câu 16: Một máy thu thanh (đài) có thể thu được cả dải sóng AM và dải sóng FM bằng cách thay đổi cuộn cảm L của mạch chọn sóng nhưng vẫn dùng chung một tụ xoay. Khi thu sóng FM, đài thu được dải sóng từ 2m đến 12m. Khi thu sóng AM đài thu được bước sóng dài nhất là 720m. Bước sóng ngắn nhất trong dải sóng AM mà đài thu được là:


A. 80m
B. 120m
C. 160m
D. 100m

Câu 17: Tại Thanh Hóa, có một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. Khi đó vectơ cảm ứng từ có


A. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

B. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.


C. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.

D. độ lớn bằng không.

Câu 18: Với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma (tia γ) thì


A. f1 > f3 > f2.
B. f3 > f1 > f2.
C. f3 > f2 > f1.
D. f2 > f1 > f3.
Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đon sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,2mm. Giá trị của λ bằng:


A. 0,45 µm
B. 0,75 µm
C. 0,60 µm
D. 0,65 µm

Câu 20: Để ghi lại hoạt động của một số loài thú ăn đêm trong đêm tối người ta dùng các camera rất đặc biệt. Trong các camera này có sử dụng tính chất:


A. Tác dụng lên phim hồng ngoại của tia hồng ngoại.

B. Đâm xuyên của tia tử ngoại.


C. Tác dụng lên phim và làm đen phim ảnh của tia X.

D. Làm phát quang của tia tử ngoại.

Câu 21: Quang phổ liên tục được ứng dụng để:


A. Đo nhiệt độ của các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao
B. Biết sự có mặt của các nguyên tố khác nhau


C. Đo nồng độ các nguyên tố trong mẫu


D. Nhận biết màu sắc của vật phát sáng

Câu 22: Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp song song từ không khí tới mặt bên AB của một lăng kính thủy tinh, chùm tia khúc xạ vào trong lăng kính (thuộc một tiết diện thẳng của lăng kính) truyền tới mặt bên AC, nó khúc xạ tại mặt AC rồi ló ra ngoài không khí. Chùm tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với chùm tia tới và tách ra thành một dải nhiều màu khác nhau (như màu cầu vồng), tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất. Hiện tượng đó là:


A. sự tổng hợp ánh sáng.
B. sự giao thoa ánh sáng


C. sự tán sắc ánh sáng.
D. sự phản xạ ánh sáng

Câu 23: Biết công thoát electron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26 eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 330 nm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây?
A. Kali và đồng

B. Canxi và bạc
   C. Kali và canxi
D. Bạc và đồng

Câu 24: Pin quang điện là nguồn điện:


A. Biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.

B. Hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.

C. Biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

D. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 25: Một đèn có công suất bức xạ 3,03 W phát ra bức xạ có bước sóng 0,41 µm, chiếu sáng catôt của tế bào quang điện. Số phôtôn chiếu tới catot trong mỗi giây là:


A. 6,25.1020.
B. 6,25.1021. 
C. 6,25.1018.
D. 6,25.1015.

Câu 26: Có thể coi hạt nhân như một quả cầu có bán bính R = 1,2.10-15.
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 (với A là số khối). Tỉ số bán kính của hạt nhân 1 và 2 là 
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 = 3. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau. Gọi ΔΕ1, ΔΕ2 lần lượt là năng lượng liên kết của hạt nhân 1 và 2. Tỉ số là: 

A. 9.

B. 27

C. 1/9

D. 1/27

Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân: 
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 lần lượt là mD = 2,0135 u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087 u. Lấy uc2 = 931,5MeV . Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên là:


A. 1,8821 MeV
B. 2,7391 MeV
C. 7,4991 MeV
D. 3,1671 MeV

Câu 28: Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta ghi dấu ấn với hai trận thủy chiến Bạch Đằng, một do Ngô Quyền và một do Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Đầu năm 2015, khi đem mẫu gỗ của một cây cọc trong trận Bạch Đằng đi phân tích thì thấy tỉ lệ giữa C14 và C12 trong mẫu gỗ chỉ bằng 91,58% tỉ lệ giữa C14 và C12 trong khí quyển. Cho biết C12 không có tính phóng xạ, chu kì bán rã của C14 là 5.730 năm và coi rằng các cọc gỗ trên sông là vừa mới chặt vài ngày trước khi trận đánh xảy ra. Kết quả phân tích cho thấy,

A. Đó là cọc gỗ của trận Bạch Đằng do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy năm 1.288.


B. Đó là cọc gỗ của trận Bạch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy năm 938.


C. Đó là cọc gỗ của trận Bạch Đằng do Hung Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy năm 727.


D. Đó là cọc gỗ của trận Bạch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy năm 1.288.
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Câu 29: Trong một trò chơi bắn súng, một khẩu súng bắn vào mục tiêu di động. Súng tự nhả đạn theo thời gian một cách ngẫu nhiên. Người chơi phải chĩa súng theo một hướng nhất định còn mục tiêu dao động điều hòa trên đoạn MN theo phương ngang như hình vẽ. Người chơi cần chĩa súng vào vùng nào để có thể ghi được số lần trúng nhiều nhất?

A. 3.
B. 1 hoặc 5.
C. 2 hoặc 4.
D. thẳng bia

Câu 30: Trong lĩnh vực địa chất, các nhà địa chất quan tâm đến những tính chất đặc biệt của lớp bề mặt Trái Đất và thường xuyên phải đo gia tốc trọng trường ở một nơi nào đó. Một lần tiến hành đo đạc các nhà địa chất đã xác định được giá trị trung bình của gia tốc trọng trường tại một địa điểm A là 9,810 m/s2 và sai số trong toàn bộ quá trình là 0,002 m/s2. Kết quả của phép xác định g được viết là:


A. g = 9,810 ± 0,002 (m/s2)
B. g = 9,81 ± 0,002 (m/s2)


C. g = 9,81 - 0,002 (m/s2)
D. g = 9,81 + 0,002 (m/s2)

Câu 31: Một máy biến áp lý tường có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp và số vòng dây cuộn sơ cấp 
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 = 2. Khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở đầu cuộn thứ cấp để hở là 1,6U. Khi kiểm tra thì phát hiện có một số vòng dây cuộn thứ cấp bị cuốn ngược chiều so với đa số các vòng dây cua nó. Để điện áp hiệu dụng ở đầu cuộn thứ cấp là 4U thì cần quấn thêm theo chiều thuận vào cuộn thứ cấp:


A. 0,4N1.
B. 0,2N2.
C. 2,4N2.
D. 2,4N1.
Câu 32: Lần lượt mắc điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C thì dòng điện cực đại trong các mạch lần lượt là 4A và 9A. Mắc L và C thành mạch dao động LC thì điện áp cực đại hai đầu tụ là 1V và cường độ dòng điện cực đại qua mạch là 10A. Xác định giá trị U0.


A. 60V
B. 100 V
C. 1 V
D. 0,6 V

Câu 33: Một chất điểm khối lượng m = 100g đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Ở thời điểm t bất kỳ li độ của hai dao động thành phần này luôn thỏa mãn 
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 (cm2). Biết lực hồi phục cực đại tác dụng lên chất điểm trong quá trình dao động là F = 0,25 N. Tần số góc của dao động có giá trị là:


A. 10π rad/s
B. 4 rad/s
C. 10 rad/s
D. 4π rad/s
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Câu 34: Đặt điện áp u = U
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cos(2nft + φ) (V) (f thay đổi được, U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Khi f = f1 thì công suất toàn mạch đạt cực đại. Khi f = f2 hoặc f = f3 thì dòng điện chạy qua mạch có giá trị hiệu dụng như nhau, biết rằng f2, f3 thỏa mãn 
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. Khi f = f4 ( 100 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB có giá trị không đổi với mọi giá trị của R. Tần số f1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?


Α. 80 Ηz
B. 70 Hz 
C. 65 Hz
D. 90 Hz.

Câu 35: Một lò xo lí tưởng PQ có độ cứng 3 N/cm. Đầu dưới Q của lò xo gắn với mặt sàn nằm ngang, đầu trên P gắn với vật nhỏ có khối lượng M = 150g. Khi vật m đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 600g rơi tự do từ độ cao h = 375cm so với M. Coi va chạm là hoàn toàn mềm, lấy g = 10 m/s2. Gọi Q là điểm nối giữa lò xo và mặt sàn. Giả thiết, trong suốt quá trình chuyển động của vật, lò xo luôn được giữ theo phương thẳng đứng. Trong mỗi chu kì, gọi t1 là khoảng thời gian lực tác dụng lên điểm Q cùng chiều với trọng lực, t2 là khoảng thời gian lực tác dụng lên điểm Q ngược chiều với trọng lực. Tỉ số 
[image: image11.wmf]1
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 gần giá tri nào nhất sau đây?


A. 3,73.
B. 2.
C. 1,38.
D. 2,51.
Câu 36: Một máy phát điện xoay chiều có điện trở trong không đáng kể. Mạch ngoài là tụ điện nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể. Khi rôto quay với tốc độ góc 25 rad/s thì ampe kế chỉ 0,1 A. Khi tăng tốc độ quay của rôto thêm 50 rad/s thì ampe kế chỉ:

A. 0,1 A
B. 0,05 A
C. 0,9 A
D. 0,4 A

Câu 37: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 4 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Nếu muốn tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm bằng mức cường độ âm tại A thì phải thay đổi số nguồn âm tại O như thế nào?


A. Tăng thêm 3 nguồn.
B. Giảm bớt 3 nguồn


C. Giảm bớt 2 nguồn.
D. Tăng thêm 1 nguồn.

[image: image82.png]M
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Câu 38: Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện hiệu dụng I trong đoạn mạch RLC nối tiếp vào tần số góc ω như hình vẽ. Biết R = 50Ω. Điện áp cực đại đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC đã cho là:

A. 220 V
B. 220
[image: image12.wmf]2

V


C. 440π V
D. 110
[image: image13.wmf]2

V

Câu 39: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn phát sáng đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λ1 = 742 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ2, (500 nm ( λ2 ( 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng trùng nhau liên tiếp có 6 vân sáng màu lục. Giá trị của λ2 là:


A. 510 nm
B. 530 nm
C. 550 nm
D. 570 nm

Câu 40: Cho các phát biểu sau:

a) Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ là nd, tím là nt và vàng nv được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: nt, nv, nd.
b) Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là đỏ và tím từ không khí tới mặt nước thì so với phương tia tới, tia khúc xạ đỏ bị lệch ít hơn tia khúc xạ tím.

c) Ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính không bị tán sắc

d) Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,34 đối với ánh sáng này trong chất lỏng, ánh sáng này có màu lục và tần số 1,34f.
Phát biểu sai là

A. (a)

B. (b) và (d)

C. (b) và (c)

D. (d)
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
	1. D
	2. B
	3. D
	4. D
	5. C
	6. B
	7. B
	8. C
	9. A
	10. C

	11. D
	12. A
	13. D
	14. B
	15. D
	16. B
	17. B
	18. C
	19. C
	20. A

	21. A
	22. C
	23. D
	24. C
	25. C
	26. B
	27. D
	28. A
	29. B
	30. A

	31. D
	32. D
	33. C
	34. B
	35. D
	36. C
	37. B
	38. B
	39. B
	40. D


Câu 1: Tần số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc của lực cưỡng bức. => Chọn D.
Câu 2: Một nguyên tử phát tối đa (n - 1) = 5 => n = 6 => quỹ đạo P => Chọn B.

Câu 3:
+ Động năng không được bảo toàn => A sai
+ Phản ứng hạt nhân có thể là thu hoặc tỏa năng lượng => B sai
+ Trong phản ứng hạt nhân khối lượng không được bào toàn => C sai

+ Trong phản ứng hạt nhân có 4 định luật bảo toàn gồm: điện tích, số khối, động lượng và năng lượng toàn phần => Chọn D.

Câu 4:
+ Tại t = 0 thì α = α0cosφ. Theo đề α = 0 ( φ = ±
[image: image14.wmf]2
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+ Đi theo chiều dương nên chọn 
[image: image15.wmf]2
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 => Chọn D.

Câu 5:
+ Động năng lớn nhất là 
[image: image16.wmf]2
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 phụ thuộc vào k và A

+ Độ cứng k phụ thuộc vào lò xo

+ Biên độ A phụ thuộc vào cách kích thích và việc chọn trục tọa độ không phụ thuộc vào gốc thời gian (pha ban đầu phụ thuộc vào cách chọn trục tọa độ và gốc thời gian) => Chọn C.

Câu 6:
+ Dòng điện qua mạch chỉ có L thuần cảm luôn trễ pha u một góc 
[image: image17.wmf]2

p

 => A, D sai

+ Cảm kháng ZL đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện xoay chiều của L, khi L càng lớn thì ZL càng lớn => cản trở dòng điện càng nhiều => B đúng
+ Vì 
[image: image18.wmf]2

L

ZLfL

wp

==

 => ZL tỉ lệ thuận với f => C sai
Vậy, chọn B.

Câu 7: Ta thấy hạt nhân 
[image: image19.wmf]3
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 và 
[image: image20.wmf]3
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He

 có cùng số khối A (cùng số nuclon) => Chọn B.

Câu 8: Công suất hao phí 
[image: image21.wmf]2
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 => biện pháp giảm hao phí được sử dụng chủ yếu là tăng U. => Chọn C.

Câu 9:
+ Biểu thức dòng điện: i = I0cos(ωt + φi)

+ So sánh với đề => I0 = 2 A => Chọn A.
Câu 10: Ta có: 
[image: image22.wmf](
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 => Chọn C.
Câu 11: Giọng nói của nam và nữ khác nhau cơ bản là do tần số âm khác nhau (nữ thường có giọng cao hơn nam) => Chọn D.

Câu 12: Vì điểm M đang đi lên nên đỉnh sóng liền kề với M phải di chuyển qua M => sóng truyền từ B đến A => điểm N đang dao động đi lên => sau T/2 điểm N đang đi xuống => Chọn A.

Câu 13:
+ Ta có: 
[image: image23.wmf]cos88881177
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+ Hiệu suất: 
[image: image24.wmf].100%87,5%
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 => Chọn D.
Câu 14:
 + Biên độ A = (a - b) là biên độ cực tiểu nên bài toán trở thành đi tìm số điểm cực tiểu trong khoảng EF
+ Ta có: 
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+ Số cực tiểu trong khoảng EF được xác định bởi:


[image: image26.wmf]21
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 => Chọn B.
Câu 15

+ Khi dùng tần số f = 15 Hz thì: 
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+ Khi cắt dây và đoạn dây thứ nhất dùng f1 = 45 Hz thì: 
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1

1

2

2

v

f

l

==

l

 

+ Khi cắt dây và đoạn dây thứ hai dùng f2 thì: 
[image: image29.wmf]2
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+ Ta có: 
[image: image30.wmf]122
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 => Chọn D.
Câu 16: Ta có: 
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[image: image32.wmf](
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 => Chọn B.
Câu 17 :
+ Vì B và E cùng pha nên E và B cùng cực đại, cùng cực tiểu hoặc cùng bằng 0

+ Áp dụng quy tắc bàn tay phải: đặt bàn tay phải xòe rộng, sao cho 
[image: image33.wmf]B

ur

 xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của 
[image: image34.wmf]v

r

, khi đó ngón cái choãi ra 90( chỉ chiều của 
[image: image35.wmf]E
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+ Dựa vào quy tắc trên ta đặt bàn tay sao ngón cái hướng về Tây, 4 ngón còn lại hướng lên Trời, khi lòng bàn tay đang hướng về Bắc. Vì 
[image: image36.wmf]B

ur

 xuyên qua lòng bàn tay nên hướng về phía Nam => Chọn B.

Câu 18: Ta có: 
[image: image37.wmf]123321
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 => Chọn C.

Câu 19: Ta có: 
[image: image38.wmf](
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 => Chọn C.
Câu 20: Các camera quay phim ban đêm là các camera hồng ngoại (sử dụng tính chất tác dụng lên phim hồng ngoại của tia hồng ngoại) => Chọn A.
Câu 21: Dựa vào quang phổ liên tục để xác định nhiệt độ; dựa vào quang phổ vạch hoặc quang phổ hấp thụ để xác định thành phần cấu tạo của chất => Chọn A.

Câu 22: Từ một chùm sáng trắng, sau khi qua lăng kính chùm sáng bị tách thành các màu riêng biệt => đó là hiện tượng tán sắc ánh sáng => Chọn C.
Câu 23:
+ Năng lượng phô-tôn của bức xạ 
[image: image39.wmf](
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+ Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là năng lượng hấp thụ được phải không nhỏ hơn năng lượng giải thoát electron (ε ( A) => chỉ có canxi và kali xảy ra hiện tượng quang điện => Chọn D.

Câu 24: Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng => Chọn C.
Câu 25:
+ Năng lượng một phô-tôn: 
[image: image40.wmf]348

19

6

6,625.10.3.10

4,85.10

0,41.10

hc

J

e

l

-

-

-

===


+ Năng lượng của nguồn phát trong thời gian t: 
[image: image41.wmf](
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+ Số phô-tôn phát ra trong thời gian 1 s: 
[image: image42.wmf]18
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 => Chọn C.

Câu 26:
+ Ta có: 
[image: image43.wmf]153
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+ Gọi ε là năng lượng liên kết riêng, ta có: 
[image: image44.wmf]11
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 => Chọn B.

Câu 27: Ta có: 
[image: image45.wmf](
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 => Chọn D.
Câu 28:
+ Gọi N0 và N lần lượt là số hạt ban đầu và số hạt còn lại của C14 trong mẫu gỗ

+ Vì chỉ có C14 mới có tính phóng xạ nên: 
[image: image46.wmf]0
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 năm

+ Vậy mẫu gỗ đó được chặt vào năm: 2015 - 727 = 1288 => Chọn A.

Câu 29: Xác suất bắn trúng nhiều nhất khi bia chuyển động ở vùng đó chậm nhất nghĩa là gần BIÊN => Chọn B.

Câu 30:
+ Cách viết kết quả thí nghiệm của một đại lượng A: 
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+ Trong đó 
[image: image48.wmf]A

 là giá trị trung bình, ΔA là sai số của phép đo đại lượng A => Chọn A.
Câu 31:
+ Gọi n là số vòng dậy bị quấn ngược ở cuộn thứ cấp.
+ Ta có: 
[image: image49.wmf]222
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+ Theo đề: 
[image: image50.wmf]1

211

1

22

21,60,2

Nn

NNnN

N

-

=Þ=Þ=

 

+ Gọi x là số vòng quấn thêm vào cuộn thứ cấp, ta có:


[image: image51.wmf]/
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 => Chọn D.
Câu 32:
+ Lúc đầu mắc nguồn xoay chiều vào thì: 
[image: image52.wmf]0
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(1)
+ Gọi ω0 là tần số góc của mạch đao dộng LC. Ta có:


[image: image53.wmf]000000

1

CC

C

IQCUIU

L

LC

w

==Û=

 
(2)
+ Từ (1) ta có:  
[image: image54.wmf]2
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(3)

+ Thay (3) vào (2) ta được: 
[image: image55.wmf](
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 => Chọn D.

Câu 33:
+ Ta có: 
[image: image56.wmf]22
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+ Theo hệ thức vuông pha ta có: 
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+ Mặt khác: 
[image: image58.wmf](
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+ Lại có: 
[image: image59.wmf](
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 => Chọn C.

Câu 34:
[image: image83.png]o (rad/s)
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+ Tại f1 cho Imax nên: 
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Ta có:
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+ Vì f2 và f3 cho cùng I nên: 
[image: image62.wmf]2
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+ Ta có: 
[image: image63.wmf](
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+ Để URC không phụ thuộc vào R thì: 
[image: image64.wmf](
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+ Từ (1) và (2), ta có: 
[image: image66.wmf](
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 => Chọn B.

[image: image84.png]


Câu 35:
+ Tốc độ của vật m ngay khi vừa đến M: 
[image: image67.wmf](
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+ Tốc độ của hệ (M + m) ngay sau va chạm mềm:
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+ Khi vật m gắn vào M thì VTCB dịch xuống đoạn:
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+ Biên độ dao động của hệ vật (M + m) sau va chạm:
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+ Tại vị trí cân bằng lò xo bị nén đoạn: 
[image: image71.wmf](
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+ Khi lò xo nén thì lực đàn hồi tác dụng lên Q cùng chiều trọng lực, khi lò xo dãn thì lực đàn hồi ngược chiều trọng lực.

+ Chọn chiều dương hướng lên. Lò xo nén khi vật đi từ x1 = 2,5cm đến x = - 4cm

+ Từ hình ta có: 
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[image: image73.wmf]1
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 => Chọn D.

Câu 36:
+ Ta có: 
[image: image74.wmf]2
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[image: image75.wmf](
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=> Chọn C.
Câu 37:
+ Ta có: 
[image: image76.wmf]2
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+ Vì RA = 2RM 
[image: image77.wmf](
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 n = 1 => Δn = 3 => Chọn B.
Câu 38: Nhận thấy khi ω = 100π rad/s thì xảy ra cộng hưởng lức này cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là: 
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=> Chọn B.
Câu 39:
+ Giữa hai vân sáng trùng liên tiếp có 6 vân màu lục => k2-min = 7
+ Ta có: 
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+ Theo đề: 500 nm ( λ2 ( 575 nm => 500 ( 106k1-min ( 575 => 4,7 ( k1-min ( 5,4

=> k1-min = 5 => λ2 = 530 nm => Chọn B.

Câu 40: Phát biểu câu d sai vì khi ánh sáng đơn sắc đi từ môi trường này sang môi trường khác thì màu sắc và tần số không đổi => Chọn D.
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